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1. Họ và tên:
Nguyễn Thị Hoà 




Giới tính: Nữ
2. Ngày, tháng, năm: 08/03/1984
3. Học hàm:





Năm được phong học hàm:


     Học vị: Tiến sĩ




Năm đạt học vị: 2017
4. Chức danh:
Giảng viên



 Chức vụ:


5. Địa chỉ nhà riêng: 
45A Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội


6. Điện thoại: CQ: 
 

; NR:  


; Mobile: 0987804728

7. Fax: 



Email: hoa.nguyen@vnua.edu.vn
8. Tổ chức - nơi  làm việc của cá nhân: 

Tên tổ chức: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Tên người Lãnh đạo: Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện 

Điện thoại người Lãnh đạo: 024.626.177.55
Địa chỉ tổ chức: Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội

9. Quá trình đào tạo

9.1. Tốt nghiệp đại học:

- Nơi đào tạo: Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội     Thời gian đào tạo: 2002 - 2006
- Hình thức đào tạo: Chính quy
- Ngành/Chuyên ngành: Sinh học/Thực vật học
- Tên luận văn/khóa luận: Nghiên cứu phân loại họ Thầu dầu (Euphorbiaceae) ở vườn Quốc gia Yokdon, tỉnh Đắk Lắk.
- Ngày, tháng, năm cấp bằng tốt nghiệp: 23/06/2006
9.2. Học cao học và bảo vệ học vị Thạc sĩ:

- Nơi đào tạo: 
Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội     Thời gian đào tạo: 2006 - 2008
- Hình thức đào tạo: Chính quy
- Ngành/Chuyên ngành: Sinh học/Thực vật học
- Tên luận văn: Điều tra các loài thực vật tái sinh và các mô hình trồng cây trên núi đá vôi tỉnh Hoà Bình nhằm bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. 
- Ngày, tháng, năm cấp bằng tốt nghiệp: 24/04/2009
9.3. Nghiên cứu sinh và bảo vệ học vị Tiến sĩ:

- Nơi đào tạo: 
Đại học Quốc gia Úc



       Thời gian đào tạo: 2012 - 2016
- Hình thức đào tạo: Chính quy
- Ngành/Chuyên ngành: Sinh học thực vật (Plant Science)
- Tên luận án: Influence of salinity on leaf structure and water relations in the mangrove Avicennia marina (Forssk.) Vierh.
- Ngày, tháng, năm cấp bằng tốt nghiệp: 03/02/2017
10. Trình độ ngoại ngữ: C
11. Trình độ tin học: B
12. Các lớp bồi dưỡng

	Lớp bồi dưỡng
	Nơi đào tạo
	Thời gian
	Bằng/chứng chỉ

	Kỹ thuật sản xuất rau hữu cơ
	Trung tâm phát triển nguồn nhân lực giám sát có sự tham gia của cộng đồng (CDPM) và Hệ thống đảm bảo có sự tham gia (PGS Việt Nam)
	8/2019
	Chứng chỉ

	XI Colloquium on Plant Ecophysiology
	Parque Katalapi
	1/2016
	Chứng chỉ

	X Colloquium on Plant Ecophysiology
	Parque Katalapi
	1/2015
	Chứng chỉ

	Principles of Tutoring and Demonstrating
	ANU Centre for Higher Education, Learning & Teaching
	2-5/2014
	Chứng chỉ

	Science Communication
	Australian National Centre for the Public Awareness of Science
	11/2012
	Chứng chỉ


13. Quá trình công tác

	Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)
	Vị trí công tác
	Tổ chức công tác
	Địa chỉ Tổ chức

	1/2009 - 7/2009
	Nghiên cứu viên
	Viện Tài nguyên môi trường và Phát triển bền vững
	114 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Nhân Chính, Hà Nội. 

	8/2009– 5/2012
	Giảng viên
	Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	Trâu Quỳ, Gia 

Lâm, Hà Nội

	6/2012 - 7/2016
	Nghiên cứu sinh 
	Đại học Quốc gia Australia (ANU)
	Canberra, Australia

	8/2016 - 9/2016
	Giảng viên
	Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	Trâu Quỳ, Gia 

Lâm, Hà Nội

	10/2016 – 3/2018
	Thực tập sinh  
	Đại học Quốc gia Australia (ANU)
	Canberra, Australia

	4/2018 – nay
	Giảng viên
	Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	Trâu Quỳ, Gia 

Lâm, Hà Nội


14. Hoạt động đào tạo

14.1. Các môn học/học phần đảm nhiệm

	Môn học/Học phần
	Cấp học/Ngành học
	Thời gian đảm nhiệm

	Sinh học đại cương
	Đại học/KHCT, BVTV, Môi trường
	2009 - 2012

	Hình thái và giải phẫu học thực vật
	Đại học/Chương trình tiên tiến – KHCT
	2018 – nay

	Thực vật học
	Đại học/KHCT, BVTV, NN, CNSH
	2019 – nay


14.2. Hướng dẫn cao học

	TT
	Họ và tên

học viên
	Đề tài luận án
	Cơ sở đào tạo
	Thời gian đào tạo
	Vai trò hướng dẫn

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	


14.3. Hướng dẫn nghiên cứu sinh

	TT
	Họ và tên

Nghiên cứu sinh
	Đề tài luận án
	Cơ sở đào tạo
	Thời gian đào tạo
	Vai trò hướng dẫn

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	


15. Hoạt động nghiên cứu khoa học

15.1. Lĩnh vực nghiên cứu: Phản ứng của cây trồng đối với các điều kiện môi trường (hạn, mặn, …)
15.2. Các công trình khoa học đã công bố

a) Sách phục vụ đào tạo (giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo, hướng dẫn)
	TT
	Năm xuất bản
	Tên sách
	Mức độ tham gia 

(chủ biên, đồng tác giả, tham gia viết một phần)
	Các tác giả (Liệt kê theo thứ tự in trên sách)
	Nơi xuất bản
	Mã số chuẩn quốc tế ISBN

	Chuyên khảo
	

	1 
	
	
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	
	
	

	Giáo trình
	

	3 
	
	
	
	
	
	

	4 
	
	
	
	
	
	

	Tham khảo
	

	5 
	
	
	
	
	
	

	6 
	
	
	
	
	
	

	Hướng dẫn
	

	7 
	
	
	
	
	
	

	8 
	
	
	
	
	
	


b) Các bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học trong nước (chỉ tính các tạp chí có mã số chuẩn quốc tế ISSN).

	TT
	Năm công bố
	Tên bài báo
	Tên, số, tập (nếu có), từ trang …. đến trang …., của tạp chí
	Mức độ tham gia (Tác giả chính/tham gia)
	Các tác giả (Liệt kê theo thứ tự in trên tạp chí)
	Mã số chuẩn quốc tế ISSN

	1. 
	2012
	Nghiên cứu nguồn gốc mật ong trên thị trường Hà Nội bằng phương pháp phân tích hạt phấn và vết tế bào ong
	Tạp chí Khoa học Kỹ thuật ngành Ong, số 2/2012, trang 24-33
	Tham gia
	Phạm Hồng Thái, Lê Thị Hồng Hoa, Vương Thị Trang, Lê Thị Ngoan, Nguyễn Thị Thu Thương, Hà Thị Hệ, Đặng Xuân Nghiêm, Nguyễn Thị Hoà 
	0868-3530

	2. 
	2007
	Những dẫn liệu về phân loại họ Thầu dầu (Euphorbiaceae) ở Vườn Quốc gia Yok Đôn, tỉnh Đắc Lắc
	Tạp chí Sinh học, số 29, tập 3, trang 45 – 49 (tháng 9/2007)
	Tác giả chính
	Nguyễn Thị Hoà, Nguyễn Thị Kim Thanh, Nguyễn Nghĩa Thìn
	0866-7160


c) Các bài báo được đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài

	STT
	Năm công bố
	Tên bài báo
	Tên, số, tập (nếu có), từ trang …. đến trang …., của tạp chí
	Mức độ tham gia (Tác giả chính/tham gia)
	Các tác giả (Liệt kê theo thứ tự in trên tạp chí)
	Phân loại chất lượng tạp chí: ISI,  SCOPUS, khác ... (nếu có)
	Chỉ số IF

(nếu có)
	Chỉ số H

(nếu có)

	3. 
	2017
	Leaf water storage increases with salinity and aridity in the mangrove Avicennia marina: integration of leaf structure, osmotic adjustment and access to multiple water sources
	Plant, Cell and Environment, số 40, tập 8, trang 1576 - 1591
	Tác giả chính
	Hoa T. Nguyen, Patrick Meir, Lawren Sack, John R. Evans, Rafael S. Oliveira, & Marilyn C. Ball 


	ISI
	5,624
	176

	4. 
	2017
	Plumbing the depths: extracellular water storage in specialized leaf structures and its functional expression in a three-domain pressure-volume relationship
	Plant, Cell and Environment, số 40, tập 7, trang 1021 - 1038
	Tác giả chính
	Hoa T. Nguyen, Patrick Meir, Joe Wolfe, Maurizio Mencuccini & Marilyn C. Ball 
	ISI
	5,624
	176

	5. 
	2015
	A mutation that eliminates bundle sheath extensions reduces leaf hydraulic conductance, stomatal conductance and assimilation rates in tomato (Solanum lycopersicum).
	New Phytologist, số 205, trang 618 - 626
	Tham gia
	Agustin Zsogon, Ana Clarissa Alves Negrini, Lazaro Eustaquio Pereira Peres, Hoa Thi Nguyen and Marilyn C. Ball
	ISI
	7,299
	210

	6. 
	2015
	Growth responses of the mangrove Avicennia marina to salinity: development and function of shoot hydraulic systems require saline conditions
	Annals of Botany, số 115, trang 397 - 407
	Tác giả chính
	Hoa T. Nguyen, Daniel E. Stanton, Nele Schmitz, Graham D. Farquhar and Marilyn C. Ball
	ISI
	3,454
	153


d) Các báo cáo tại hội nghị (HN), hội thảo (HT) trong nước

	TT
	Tên, thời gian và địa điểm HN/HT
	Tên báo cáo khoa học được đăng trong kỷ yếu
	Mức độ tham gia (Tác giả chính/tham gia)
	Các tác giả (Liệt kê theo thứ tự in trên kỷ yếu)
	 Mã số chuẩn quốc tế ISBN của Proceedings (nếu có)

	7. 
	
	
	
	
	

	8. 
	
	
	
	
	


e) Các báo cáo tại HN, HT quốc tế

	TT
	Tên, thời gian và địa điểm HN/HT
	Tên báo cáo khoa học được đăng trong kỷ yếu
	Mức độ tham gia (Tác giả chính/tham gia)
	Các tác giả (Liệt kê theo thứ tự in trên kỷ yếu)
	 Mã số chuẩn quốc tế ISBN của Proceedings (nếu có)

	9. 
	
	
	
	
	

	10. 
	
	
	
	
	


f) Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp (gọi chung là đề tài)

	TT
	Thời gian thực hiện
	Tên chương trình, đề tài
	Cấp quản lý đề tài
	Trách nhiệm
	Kết quả nghiệm thu

	I
	Đề tài

	1
	3/2019 – 3/2020
	Đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển của bí mỳ sợi (Cucurbita pepo) và bí nghệ (Cucurbita moschata) nhập nội và so sánh với bí đỏ thuần hoá địa phương.
	Việt – Bỉ
	Chủ nhiệm
	Đã nghiệm thu

	2
	3/2019 – 3/2020
	Đánh giá ảnh hưởng của dinh dưỡng hữu cơ có phối trộn với một số chất điều tiết sinh trưởng đến sinh trưởng và phát triển của lan thạch hộc tía (Dendrobium officinale)
	Việt – Bỉ
	Tham gia
	Đã nghiệm thu

	II
	Dự án

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	III
	Nhiệm vụ KH&CN khác

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


g) Bằng phát minh, sáng chế

	STT
	Ngày, tháng, năm cấp
	Tên bằng 
	Số Quyết định/Số văn bằng
	Tên cơ quan cấp
	Số tác giả

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	


h) Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước

	STT
	Ngày, tháng, năm cấp
	Hình thức và nội dung giải thưởng
	Số Quyết định
	Tổ chức đã trao tặng

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	


15.3. Những thông tin về các hoạt động khác trong nghiên cứu khoa học

	TT
	Tên tổ chức
	Tên hoạt động 
	Vai trò tham gia

	1. 
	
	
	

	2. 
	
	
	


Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2020
	Xác nhận của đơn vị
(ký tên, đóng dấu)
	Người khai

(họ, tên và chữ ký)
Nguyễn Thị Hoà 
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